
STT Tên gọi tổ chức
Số lƣợng tổ 

chức 
STT Tên gọi tổ chức

Số lƣợng tổ 

chức 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(3) (8)

1 Cơ quan chuyên môn 13 1 Cơ quan chuyên môn 13 0

2 Tổ chức hành chính khác (nếu có) 2 Tổ chức hành chính khác (nếu có)

Lý do 

tăng/giảm tổ 

chức hành 

chính

Phụ lục 1c

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số:         BC-UBND ngày     tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số lƣợng cơ quan, tổ chức hành chính thời điểm ngày 31/12/2016 Số lƣợng cơ quan, tổ chức hành chính thời điểm ngày 31/12/2019 Tăng (+), 

giảm (-) giữa 

thời điểm 

31/12/2019 so 

với 

31/12/2016



STT Tên gọi đơn vị sự nghiệp công lập

Số 

lƣợng 

đơn vị

STT Tên gọi đơn vị sự nghiệp công lập

Số 

lƣợng 

đơn vị

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(3) (8)

1
Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nƣớc bảo đảm chi thƣờng xuyên
73 1

Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 

nhà nƣớc bảo đảm chi thƣờng xuyên
70 -3

1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 69 1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 69 0

1.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 1.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 1 1
Chuyển về UBND 

huyện năm 2018

1.3 Sự nghiệp khác 4 1.3 Sự nghiệp khác -4 Do sáp nhập

2
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 

phần chi thƣờng xuyên 
2 2

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 

phần chi thƣờng xuyên 
4 2

2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 0 2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 2.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

2.3 Sự nghiệp khác 2 2.3 Sự nghiệp khác 4 2

3
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thƣờng xuyên 
3

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thƣờng xuyên 

3.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 3.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 3.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

4
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thƣờng xuyên và chi đầu tƣ
1 4

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thƣờng xuyên và chi đầu tƣ
1 0

4.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 4.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

4.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 4.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

4.3 Sự nghiệp khác 1 4.3 Sự nghiệp khác 1 0

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tăng (+), 

giảm (-) giữa 

thời điểm 

31/12/2016 

và 

31/12/2019

Số lƣợng đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm ngày 31/12/2019

Lý do tăng, giảm 

đơn vị sự nghiệp

Số lƣợng đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm ngày 31/12/2016

Phụ lục 2c



STT Tên gọi đơn vị sự nghiệp công lập

Số 

lƣợng 

đơn vị

STT Tên gọi đơn vị sự nghiệp công lập

Số 

lƣợng 

đơn vị

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(3) (8)

Tăng (+), 

giảm (-) giữa 

thời điểm 

31/12/2016 

và 

31/12/2019

Số lƣợng đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm ngày 31/12/2019

Lý do tăng, giảm 

đơn vị sự nghiệp

Số lƣợng đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm ngày 31/12/2016



STT Tên gọi tổ chức
Số Quyết 

định

Ngƣời 

đứng đầu

Số lƣợng 

tổ chức 
STT Tên gọi tổ chức

Số Quyết 

định

Ngƣời 

đứng đầu

Số lƣợng 

tổ chức 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(10)-(5) (12)

I
Tổ chức phối hợp liên ngành ở 

cấp tỉnh
I

Tổ chức phối hợp liên ngành ở 

cấp tỉnh

1 Ban Chỉ đạo… 1 Ban Chỉ đạo…

2 Ban Chỉ đạo… 2 Ban Chỉ đạo…

… …

3 Hội đồng… 3 Hội đồng…

4 Hội đồng… 4 Hội đồng…

…. ….

5 Ban công tác… 5 Ban công tác…

6 Ban công tác… 6 Ban công tác…

… …. … ….

II
Tổ chức phối hợp liên ngành ở 

cấp huyện
II

Tổ chức phối hợp liên ngành ở 

cấp huyện

1 Ban Chỉ đạo… 1 Ban Chỉ đạo…

… …

2 Hội đồng… 2 Hội đồng…

…. ….

3 Ban công tác… 3 Ban công tác…

… …. … ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú: Cột 5 và Cột 10 tổng hợp số lượng tổ chức phối hợp liên ngành  ở cấp tỉnh (Mục I) và ở cấp huyện (Mục II); còn các gạch đầu dòng (Khoản 1,2....) liệt kê tên gọi cụ thể của 

các tổ chức phối hợp liên ngành là để rà soát, đối chiếu; do vậy để tránh trùng lặp thì đề nghị các dòng này để trống) ở cột 5, cột 10./.

Phụ lục 3c

ỦY  BAN NHÂN DÂN…

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

(Kèm theo Công văn số….. ngày…tháng…năm 2020)

Số lƣợng tổ chức phối hợp liên ngành tại  thời điểm ngày 31/12/2016 Số lƣợng tổ chức phối hợp liên ngành tại  thời điểm ngày 31/12/2019
Tăng (+), 

giảm (-) 

giữa thời 

điểm 

31/12/2019 

so với 

31/12/2016

Lý do 

tăng/giảm



Cấp 

trƣởng

Cấp 

phó

Cấp 

trƣởng

Cấp 

phó

Cấp 

trƣởng

Cấp 

phó

Cấp 

trƣởng

Cấp 

phó

Cấp 

trƣởng

Cấp 

phó

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1
Văn phòng HĐND & UBND 

huyện
1 2 23 21 2

Bao gồm cả lãnh đạo 

UBND, lãnh đạo HĐND, 

các Ban của HĐND

2 Phòng Nội vụ 1 1 9 8

3 Phòng Tài chính - KH 1 1 9 8

4 Phòng Lao động TB & XH 0 1 8 7

5 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1 2 10 10

6 Thanh tra huyện 1 0 5 5

7 Phòng Tài nguyên - Môi trường 1 2 7 6

8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 1 8 6

9 Phòng Dân tộc 1 0 4 2

10 Phòng Giáo dục & Đào tạo 0 1 10 8

11 Phòng Văn hoá - Thông tin 1 1 3 2

12 Phòng Y tế 0 0 1 1

13 Phòng Tư pháp 1 0 4 4

10 12 101 88 2 0

Biên chế 

công 

chức   

giao 

năm 

2019 (*)

Lãnh đạo cơ 

quan chuyên 

môn và  tổ chức 

hành chính khác 

(nếu có) ở cấp 

huyện

Cấp 

trƣởng

Tổng số:

Lãnh đạo của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan hành chính khác ở cấp tỉnh

TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ SỐ LƢỢNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH HUYỆN TUẦN GIÁO TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019

(Kèm theo Báo cáo số:         BC/UBND ngày      tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Số có mặt tại thời điểm 

31/12/2019

Tên gọi tổ chứcSTT Hợp 

đồng 

làm 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Cấp 

phó

Phụ lục 4c

Hợp 

đồng 

68

Ghi chúCơ quan 

chuyên môn 

(gọi chung là 

sở)

Cơ quan 

hành chính 

khác

Phòng thuộc 

Sở, cơ quan 

hành chính 

khác

Chi cục và 

tƣơng đƣơng 

thuộc Sở (gọi 

chung là Chi 

cục)

Phòng thuộc 

Chi cục thuộc 

Sở (nếu có) Công 

chức



Hƣởng 

lƣơng từ NS

Hƣởng lƣơng 

từ nguồn thu 

SN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nƣớc bảo 

đảm chi thƣờng xuyên
66 110 2030 74 0 1824 0 0 103

1.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 65 108 2012 72 1806 102

1.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 1 2 18 2 18 1

1.3 Sự nghiệp khác

2
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 

thƣờng xuyên 
0 1 53 1 0 0 0 0 0

2.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

2.3 Sự nghiệp khác 0 1 53 1

3 Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên 0

3.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

4
Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thƣờng xuyên 

và chi đầu tƣ
1 2 7 0 0 5 0 0 0

4.1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

4.2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

4.3 Sự nghiệp khác (Ban quản lý dự án các công trình) 1 2 7 5

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC (BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC), HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ SỐ LƢỢNG LÃNH 

ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2019

STT Hợp đồng 

làm chuyên 

môn, nghiệp 

vụ (nếu có)

Hợp đồng 68

Ngƣời làm việcĐơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo quản lý 

của đơn vị sự nghiệp 

công lập

Phụ lục 5c

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần  Giáo)

Số có mặt tại thời điểm ngày 31/12/2019

Cấp 

trƣởng
Cấp phó

Số ngƣời 

làm việc

Hợp đồng 

68
Tổng số

Số địa phƣơng giao 

(hoặc đơn vị sự nghiệp 

quyết định) năm 2019



Hƣởng 

lƣơng từ NS

Hƣởng lƣơng 

từ nguồn thu 

SN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

STT Hợp đồng 

làm chuyên 

môn, nghiệp 

vụ (nếu có)

Hợp đồng 68

Ngƣời làm việcĐơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo quản lý 

của đơn vị sự nghiệp 

công lập

Số có mặt tại thời điểm ngày 31/12/2019

Cấp 

trƣởng
Cấp phó

Số ngƣời 

làm việc

Hợp đồng 

68
Tổng số

Số địa phƣơng giao 

(hoặc đơn vị sự nghiệp 

quyết định) năm 2019



Phụ lục 5c

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần  Giáo)
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